
BẢNG TÍNH CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH THÔI VIỆC ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC

(Kèm theo Công văn số        /UBND ngày     /8/2025 của UBND xã Ba Động)

TT Họ và tên
Số năm

đóng
BHXH

Trợ cấp thôi việc
Trợ cấp tiền lương hiện

hưởng cho năm đóng
BHXH

Trợ cấp tìm
việc làm Tổng lĩnh

Số tháng
đóng

BHXH

Lương hiện
hưởng (lương,

các khoản
phụ cấp

Số tiền được
hưởng

Số năm
đóng

BHXH
tính hưởng
(làm tròn)

Trợ cấp tiền
lương hiện

hưởng

A- Chế độ thôi việc cho cán bộ, công chức có thời gian đóng BHXH từ đủ 5 năm trở lên

1 Đinh Văn Đinh 24,583 295 13.221.000 634.608.000 25,0 495.787.500 39.663.000 1.170.058.500

2 Phạm Thị Mỹ Hạnh 12,417 149 9.214.920 442.316.160 12,5 172.779.750 27.644.760 642.740.670

3 Phạm Thị Lành 14,083 169 9.214.920 442.316.160 14,5 200.424.510 27.644.760 670.385.430

TỔNG CỘNG 1.519.240.320 868.991.760 94.952.520 2.483.184.600
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BẢNG TÍNH CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI

(Kèm theo Công văn số        /UBND ngày     /8/2025 của UBND xã Ba Động)

TT Họ và tên

Trợ cấp hưu trí Trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi

Số tháng
nghỉ sớm

so với
quy định

Lương hiện
hưởng

(lương, các
khoản phụ
cấp… tại

khoản 6 Điều
5)

Số tiền được
hưởng

Số năm về
hưu trước

tuổi
Trợ cấp nghỉ

trước tuổi

Số năm
đóng

BHXH

Trợ cấp cho
thời gian
công tác

đóng BHXHThực
tế

Làm
tròn

C- Chế độ cho người trên 5 năm đủ 10 năm

1 Võ Thị Minh Quế 112 12.621.960 681.585.840 9,3 9,5 479.634.480 18,0 69.420.780
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Tổng hưởng
theo chính sách

1.230.641.100

BẢNG TÍNH CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI

(Kèm theo Công văn số        /UBND ngày     /8/2025 của UBND xã Ba Động)

C- Chế độ cho người trên 5 năm đủ 10 năm
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